
 

Phụ lục I 

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ 
(Kèm theo Quyết định số:        /2024/QĐ-UBND ngày     /5/2024 của UBND tỉnh Nam Định) 

 

STT Danh mục  

Loại 1 Cổ vật, hiện vật trưng bày 

1 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu kim loại 

2 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu nhựa 

3 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu thuỷ tinh 

4 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu gỗ, tre 

5 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu vải 

6 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu giấy 

7 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu phim ảnh 

8 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu đồ da 

9 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu xương 

10 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu gốm, sành, sứ 

11 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu đất, đá 

12 Nhóm cổ vật, hiện vật chất liệu khác 

Loại 2 Di tích lịch sử được xếp hạng 

Loại 3 Thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập 
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